
UBND HUYỆN GIAO THỦY
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 ĐỂ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2024

(Kèm theo Văn bản số ….../….. ngày …./02/2024 của …....      )
Mẫu số 01

Stt Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Chức vụ Đơn vị

Trình độ
chuyên
môn,

nghiệp vụ
được đào

tạo

Khen thưởng Ngạch, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc
lương Kết quả nâng bậc lương trong năm 2024

Hình thức và
cấp khen
thưởng

Số QĐ và
ngày tháng

năm

Chức danh
hoặc ngạch

(mã số)

Bậc trong
ngạch
hoặc
trong
chức

danh hiện
giữ

Hệ số
lương
ở bậc
hiện
giữ

Thời điểm
được xếp

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)

Chức
danh
hoặc

ngạch

Bậc
khi

được
nâng
bậc

lương

Hệ số
lương
mới
được
nâng
bậc

Thời gian
được tính

nâng lương
lần sau

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)
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................ ngày ....... tháng 02 năm 2025

NGƯỜI LẬP
(ký, ghi rõ họ và tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)
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